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TỈNH HÀ TĨNH 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:              /2026/NQ-HĐND
	             Hà Tĩnh, ngày        tháng          năm 2026


DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
[bookmark: loai_1_name][bookmark: _Hlk206072820]Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

[bookmark: _hlk198537339]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Thông tư số 100/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;
Xét Tờ trình số ...... /TTr-UBND ngày..... tháng.....năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra số …../BC-HĐND ngày...../ ...../2026 của ........ và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 100/2025/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
Trường hợp các chương trình/đề án/dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của chương trình/đề án/dự án đó.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_2]a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã.
b) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
[bookmark: dieu_2_1]c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mức chi 
[bookmark: dieu_7]1. Mức chi đào tạo công chức trong nước
[bookmark: dieu_3]Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị quản lý công chức sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác của mình để hỗ trợ cho công chức được cử đi đào tạo các khoản chi phí nêu trên không vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND).
2. Mức chi bồi dưỡng công chức trong nước
a) Mức chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên (một buổi giảng được tính 04 tiết học, bao gồm cả tiền công soạn giáo án/bài giảng):
 Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương (tính theo phụ cấp chức vụ), Giáo sư, Chuyên gia cao cấp: 4.000.000 đồng/người/buổi.
 Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương (tính theo phụ cấp chức vụ), Phó giáo sư: 3.000.000 đồng/người/buổi.
 Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan Trung ương, Tiến sĩ: 2.500.000 đồng/người/buổi.
Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc sở, Thủ trưởng, phó thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh và các chức danh tương đương (tính theo phụ cấp chức vụ), cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương (ngoài các đối tượng nêu trên): 2.000.000 đồng/người/buổi.
Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (ngoài các đối tượng nêu trên): 1.500.000 đồng/người/buổi.
Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp xã (ngoài các đối tượng nêu trên): 1.000.000 đồng/người/buổi.
Trường hợp giảng viên, báo cáo viên thuộc nhiều nhóm đối tượng thì áp dụng mức chi tiền công cao nhất.
Trợ giảng: mức chi bằng 30% mức chi tiền công giảng viên, báo cáo viên của cùng một buổi giảng.
b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên: tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên: trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên trong nước mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
d) Chi tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại đối với trợ giảng: đối với các khóa bồi dưỡng công chức yêu cầu có trợ giảng, tùy theo mức độ cần thiết, thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định số lượng trợ giảng và được chi tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại đối với trợ giảng trong phạm vi dự toán của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
đ)  Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học: theo mức chi giải khát giữa giờ tổ chức các cuộc hội nghị theo quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
e) Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: áp dụng mức chi tiền công ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND.
g) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc:
Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo bồi dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc với các mức sau:
Học viên đạt loại giỏi: 200.000 đồng/học viên;
Học viên đạt loại xuất sắc: 300.000 đồng/học viên.
h) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế theo yêu cầu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền ban hành: do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ không vượt quá mức quy định chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
i) Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
k) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho công chức trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): các khoản chi hỗ trợ phù hợp với quy định Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
3. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức: căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
[bookmark: dieu_4]4. Mức chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 156/2025/NQ-HĐND.
[bookmark: dieu_8]Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
3. Các nội dung chi, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
5. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với đối tượng cán bộ; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền được áp dụng quy định tại Nghị quyết này.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX, kỳ họp thứ    thông qua ngày     tháng     năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBND tỉnh; Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Trung tâm TT&XT, HTĐT tỉnh;
- Lưu: ….
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